Câu 40: Trong số các loại tơ sau: tơ lapsan, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ nilon-7. Có bao nhiêu loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo ?

A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 41: Hỗn hợp T gồm hai axit cacboxylic no mạch hở.

- Thí nghiệm 1: Đốt cháy hoàn toàn a (mol) hỗn hợp T thu được a (mol) H2O.

- Thí nghiệm 2: a (mol) hỗn hợp T tác dụng với dung dịch NaHCO3 dư thu được 1,6a (mol) CO2.

Phần trăm khối lượng của axit có phân tử khối nhỏ hơn trong T là

A. 40,00%.
B. 31,76%.
C. 46,67%.
D. 25,41%.
Câu 42: Este đơn chức X không có nhánh, chỉ chứa C,H,O và không chứa các nhóm chức khác. Biết tỉ khối hơi của X so với O2 là 3,125. Khi cho 15 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH đun nóng, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 21 gam muối khan. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COO-CH2-CH=CH2.
B. HCOO-CH2-CH2 –CH=CH2.
C. 

D. 
Câu 43: Có 500 ml dung dịch X chứa Na+, NH4+, CO32- và SO42-. Lấy 100 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 2,24 lít khí. Lấy 100 ml dung dịch X cho tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 43 gam kết tủa. Lấy 200 ml dung dịch X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH thu được 8,96 lít khí NH3. Các phản ứng hoàn toàn, các thể tích khí đều đo ở đktc. Tính tổng khối lượng muối có trong 300 ml dung dịch X ?

A. 71,4 gam.
B. 23,8 gam.
C. 86,2 gam.
D. 119 gam.
Câu 44: Để xà phòng hóa 1,0 kg chất béo có chỉ số axit bằng 7, người ta đun chất béo đó với 142 gam NaOH trong dung dịch. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, trung hòa NaOH dư cần vừa đủ 50 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng glixerol thu được từ phản ứng xà phòng hóa là

A. 120,0 gam.
B. 134,5 gam
C. 145,2 gam.
D. 103,5 gam.
Câu 45: Dung dịch X chứa 14,6 gam HCl và 22,56 gam Cu(NO3)2. Thêm m (gam) bột sắt vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp kim loại có khối lượng là 0,5m (gam) và chỉ tạo khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Giá trị của m là

A. 20,48.
B. 9,28.
C. 1,92.
D. 14,88.
Câu 46: Oxi hóa anđehit X đơn chức bằng O2 (xúc tác thích hợp) với hiệu suất phản ứng là 75% thu được hỗn hợp Y gồm axit cacboxylic tương ứng và anđehit dư. Trung hòa axit trong hỗn hợp Y cần 100 ml dung dịch NaOH 0,75M rồi cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 5,1 gam chất rắn khan. Nếu cho hỗn hợp Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng thì thu được khối lượng Ag là

A. 10,8 gam.
B. 27,0 gam.
C. 21,6 gam.
D. 5,4 gam.
Câu 47: Cho sơ đồ phản ứng sau:

Anđehit no, mạch hở X1 
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 Cao su buna.

Anđehit no mạch hở X4 
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 Cao su buna.

Hãy cho biết: khi cho X1 và X4 với khối lượng bằng nhau tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, chất nào tạo ra lượng Ag nhiều hơn ?

A. X1.
B. không xác định được.
C. X4.
D. bằng nhau.
Câu 48: Điểm giống nhau của glucozơ và saccarozơ là

A. đều phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo Ag.
B. đều bị thuỷ phân trong dung dịch axit.
C. đều phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam.
D. đều phản ứng với H2 có xúc tác Ni nung nóng cùng thu được một ancol đa chức.
Câu 49: Hỗn hợp X gồm một anđehit và một ankin có cùng số nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn a (mol) hỗn hợp X thu được 3a (mol) CO2 và 1,8a (mol) H2O. Hỗn hợp X có số mol 0,1 tác dụng được với tối đa 0,14 mol AgNO3 trong NH3 (điều kiện thích hợp). Số mol của anđehit trong 0,1 mol hỗn hợp X là

A. 0,04.
B. 0,03.
C. 0,01.
D. 0,02.
Câu 50: Hỗn hợp khí X có thể tích 4,48 lít (đo ở đktc) gồm H2 và vinylaxetilen có tỉ lệ mol tương ứng là 3:1. Cho hỗn hợp X qua xúc tác Ni nung nóng thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 14,5. Cho toàn bộ hỗn hợp Y ở trên từ từ qua dung dịch nước brom dư (phản ứng hoàn toàn) thì khối lượng brom đã phản ứng là

A. 3,2 gam.
B. 8,0 gam.
C. 16,0 gam.
D. 32,0 gam.
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Cho nguyên tử khối của các nguyên tố:

H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5; Br = 80; P = 31; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; K = 39; Ca = 40; Cr = 52; Mn = 55; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba = 137; Pb = 207; Ni = 59.

Câu 1: Cho dung dịch AgNO3 tác dụng với dung dịch chứa chất X thấy tạo kết tủa T màu vàng. Cho kết tủa T tác dụng với dung dịch HNO3 dư thấy kết tủa tan. Chất X là

A. KBr.
B. K3PO4.
C. KI.
D. KCl.
Câu 2: Cho các chất sau: 

1) axit 2-hiđroxipropan-1,2,3-tricacboxylic (có trong quả chanh)

2) axit 2-hiđroxipropanoic (có trong sữa chua).  

3) axit 2-hiđroxibutanđioic (có trong quả táo).

4) axit 3-hiđroxibutanoic (có trong nước tiểu của người bệnh tiểu đường).

5) axit 2,3-đihiđroxibutanđioic (có trong rượu vang).

Thứ tự sắp xếp các axit trên theo chiều tính axit mạnh dần từ trái sang phải là

A. 2,3,4,5,1.
B. 2,4,5,3,1.
C. 4,2,3,5,1.
D. 4,3,2,1,5.
Câu 3: Chất A mạch hở có công thức CxHyCl2. Khi cho tất cả các đồng phân của A tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH đun nóng thu được hỗn hợp sản phẩm trong đó có ba ancol có khả năng hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Công thức phân tử của A là

A. C5H10Cl2.
B. C4H6Cl2.
C. C4H8Cl2.
D. C3H6Cl2.
Câu 4: Cho 3,76 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO có tỉ lệ mol tương ứng là 14:1 tác dụng hết với dung dịch HNO3 thì thu được 0,448 lít một khí duy nhất (đo ở đktc) và dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được 23 gam chất rắn khan T. Xác định số mol HNO3 đã phản ứng ?

A. 0,34
B. 0,36
C. 0,28
D. 0,32
Câu 5: Hòa tan 10,65 gam hỗn hợp gồm một oxit kim loại kiềm và một oxit kim loại kiềm thổ bằng dung dịch HCl dư được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X, lấy muối khan đem điện phân nóng chảy hoàn toàn với điện cực trơ thì thu được 3,36 lít khí (đo ở đktc) ở anot và a (gam) hỗn hợp kim loại ở catot. Giá trị của a là

A. 5,85.
B. 9,05.
C. 8,25.
D. 9,45.
Câu 6: Hòa tan hỗn hợp gồm Fe và FexOy cần vừa đủ 0,1 mol H2SO4 đặc thu được 0,56 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc) và dung dịch X chỉ chứa muối Fe(III). Cô cạn dung dịch X thu được khối lượng muối khan là
A. 8,0 gam.
B. 20,0 gam.
C. 10,0 gam.
D. 16,0 gam.
Câu 7: Hòa tan 2m (gam) kim loại M bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư hay hòa tan m (gam) hợp chất X (hợp chất của M với lưu huỳnh) cũng trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thì cùng thu được khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) có thể tích bằng nhau ở cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất. Giả sử nguyên tố lưu huỳnh chỉ bị oxi hóa lên mức cao nhất. Kim loại M và công thức phân tử của X lần lượt là

A. Cu và Cu2S.
B. Mg và MgS.
C. Fe và FeS.
D. Cu và CuS.
Câu 8: Có bao nhiêu nguyên tố hóa học mà nguyên tử của nó có electron cuối cùng điền vào phân lớp 4s ?

A. 1.
B. 12.
C. 2.
D. 9.
Câu 9: Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol chất hữu cơ X là dẫn xuất của benzen thu được CO2 có khối lượng nhỏ hơn 35,2 gam. Biết rằng a (mol) X phản ứng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 2a(M). Công thức cấu tạo của X là

A. HO-C6H4-CH2OH.
B. C6H5-CH2OH.
C. C6H4(OH)2.
D. HO-CH2-C6H4-COOH.
Câu 10: Hợp chất X chứa vòng benzen, có công thức phân tử CxHyN. Khi cho X tác dụng với dung dịch HCl thu được muối Y có công thức dạng RNH3Cl (R là gốc hiđrocacbon). Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là 13,084%. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các điều kiện trên là

A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 6.
Câu 11: Cho sơ đồ sau: 
X + H2 
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X1 + X2 
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 C6H10O2 + H2O.

Công thức cấu tạo của X là

A. CH2=CH-CHO.
B. CH3CH2CHO.
C. CH3-CHO.
D. CH2=C(CH3)-CHO.
Câu 12: Trong phòng thí nghiệm, hiđrohalogenua (HX) được điều chế từ phản ứng sau: 

NaX(rắn) + H2SO4 (đặc, nóng) → NaHSO4 (hoặc Na2SO4) + HX (khí).

Hãy cho biết phương pháp trên có thể dùng để điều chế được hiđrohalogenua nào sau đây ?

A. HBr và HI.
B. HF và HCl.
C. HCl, HBr và HI.
D. HF, HCl, HBr, HI.
Câu 13: Hợp chất X có công thức phân tử là C5H8O2. Cho 10 gam X tác dụng hoàn toàn, vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch Y. Lấy toàn bộ dung dịch Y tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được 43,2 gam Ag. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn các điều kiện trên là

A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.
Câu 14: Nhiệt phân hoàn toàn R(NO3)2 (với R là kim loại) thu được 8 gam một oxit kim loại và 5,04 lít hỗn hợp khí X gồm NO2 và O2 (đo ở đktc). Khối lượng của hỗn hợp khí X là 10 gam. Xác định công thức của muối R(NO3)2 ?

A. Cu(NO3)2.
B. Zn(NO3)2.
C. Fe(NO3)2.
D. Mg(NO3)2.
Câu 15: Hòa tan hỗn hợp X gồm Cu và Fe2O3 trong 400 ml dung dịch HCl a (M) thu được dung dịch Y và còn lại 1,0 gam Cu không tan. Nhúng thanh Mg vào dung dịch Y, sau khi phản ứng hoàn toàn nhấc thanh Mg ra thấy khối lượng tăng thêm 4,0 gam so với khối lượng thanh Mg ban đầu và có 1,12 lít khí H2 (đo ở đktc) thoát ra (giả thiết toàn bộ lượng kim loại thoát ra đều bám hết vào thanh Mg). Khối lượng Cu trong X và giá trị của a lần lượt là

A. 3,2 gam và 2M.
B. 4,2 gam và 1M.
C. 3,2g gam và 0,75M.
D. 4,2 gam và 0,75M.
Câu 16: Hợp chất ion G tạo nên từ các ion đơn nguyên tử M2+ và X2-. Tổng số hạt (nơtron, proton, electron) trong phân tử G là 84, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 28 hạt. Số hạt mang điện của ion X2- ít hơn số hạt mang điện của ion M2+ là 20 hạt. Vị trí của M trong bảng tuần hoàn là

A. ô 26, chu kì 4, nhóm VIIIB.
B. ô 20, chu kì 4, nhóm IIA.
C. ô 12, chu kì 3, nhóm IIA.
D. ô 8, chu kì 2, nhóm VIA.
Câu 17: Thủy phân m (gam) xenlulozơ trong môi trường axit. Sau một thời gian phản ứng, đem trung hòa axit bằng kiềm, sau đó cho hỗn hợp tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được m (gam) Ag. Xác định hiệu suất của phản ứng thủy phân xenlulozơ ?

A. 75%.
B. 66,67%.
C. 50%.
D. 80%.
Câu 18: Cứ 49,125 gam cao su buna-S phản ứng vừa hết với 30 gam brom trong CCl4. Tỉ lệ số mắt xích stiren và butađien trong loại cao su trên tương ứng là

A. 2: 3.
B. 1: 2
C. 1: 3.
D. 2: 1.
Câu 19: X là tetrapeptit Ala-Gly-Val-Ala, Y là tripeptit Val-Gly-Val. Đun nóng m (gam) hỗn hợp chứa X và Y có tỉ lệ số mol của X và Y tương ứng là 1:3 với dung dịch NaOH vừa đủ. Phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch T. Cô cạn cẩn thận dung dịch T thu được 23,745 gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 19,455.
B. 78,4
C. 17,025.
D. 68,1.
Câu 20: Hấp thụ hoàn toàn 4,48 lít CO2 (đktc) vào 200ml dung dịch chứa Na2CO3 0,5M và NaOH 0,75M thu được dung dịch X. Cho dung dịch BaCl2 dư vào dung dịch X thu được kết tủa có khối lượng là

A. 29,55 gam.
B. 19,7gam.
C. 9,85gam.
D. 39,4 gam.
Câu 21: Cho 0,1 mol α-amino axit X tác dụng vừa đủ với 50 ml dung dịch HCl 2M. Trong một thí nghiệm khác, cho 26,7 gam X vào dung dịch HCl dư, sau đó cô cạn cẩn thận dung dịch thu được 37,65 gam muối khan. Vậy X là:
A. Alanin.
B. Valin.
C. Axit glutamic.
D. Glyxin.
Câu 22: Cho 15,84 gam este no, đơn chức, mạch hở vào cốc chứa 30ml dung dịch MOH 20% (d=1,2g/ml) với M là kim loại kiềm. Sau phản ứng hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn X. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 9,54gam M2CO3 và hỗn hợp gồm CO2, H2O. Kim loại M và công thức cấu tạo của este ban đầu là

A. K và CH3COOCH3.
B. Na và CH3COOC2H5.
C. K và HCOO-CH3.
D. Na và HCOO-C2H5.
Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn 8,0 gam hỗn hợp X gồm hai ankin (thể khí ở nhiệt độ thường) thu được 26,4 gam CO2. Mặt khác, cho 8,0 gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư đến khi phản ứng hoàn toàn thu được lượng kết tủa vượt quá 25 gam. Công thức cấu tạo của hai ankin trên là
A. CH3-C≡CH và CH3-CH2-C≡CH.
B. CH≡CH và CH3-C≡CH.
C. CH≡CH và CH3-C≡C-CH3.
D. CH≡CH và CH3-CH2-C≡CH.
Câu 24: Cho phương trình hóa học: 

a FeSO4 + b KMnO4 + c NaHSO4 → x Fe2(SO4)3 + y K2SO4 + z MnSO4 + t Na2SO4 + u H2O

 với a,b,c,x,y,z,t,u là các số nguyên tối giản. Tổng hệ số các chất trong phương trình hóa học trên là

A. 50.
B. 52.
C. 28.
D. 46.
Câu 25: Hòa tan 3 gam CH3COOH vào nước tạo ra 250 ml dung dịch có độ điện ly 
[image: image10.wmf]a

=1,4%. Nồng độ cân bằng của axit axetic và pH của dung dịch lần lượt bằng:

A. 0,0028M và 1,55.
B. 0,0028M và 2,55.
C. 0,1972M và 3,15.
D. 0,1972M và 2,55.
Câu 26: Khi nung butan với xúc tác thích hợp thu được hỗn hợp T gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H10 dư. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp T thu được 8,96 lít CO2 (đo ở đktc) và 9,0 gam H2O. Mặt khác, hỗn hợp T làm mất màu vừa hết 12 gam Br2 trong dung dịch nước brom. Hiệu suất phản ứng nung butan là

A. 75%.
B. 50%.
C. 45%.
D. 65%.
Câu 27: Cho a (gam) sắt vào dung dịch chứa y mol CuSO4 và z mol H2SO4 loãng, sau phản ứng hoàn toàn thu được khí H2, a (gam) đồng và dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất. Mối quan hệ giữa y và z là

A. y = 3z.
B. y = 5z.
C. y = z.
D. y = 7z.
Câu 28: Ở nhiệt độ không đổi, hệ cân bằng nào bị chuyển dịch theo chiều thuận khi tăng áp suất của hệ ?

A. 2NO(khí) 
[image: image11.wmf]€

 N2(khí) + O2 (khí)
B. 2CO2(khí) 
[image: image12.wmf]€

 2CO(khí) + O2 (khí)
C. N2(khí) + 3H2(khí) 
[image: image13.wmf]€

 2NH3(khí)
D. 2SO3(khí) 
[image: image14.wmf]€

 2SO2(khí) + O2(khí)
Câu 29: Cho các chất sau: phenol, khí sunfurơ, toluen, ancol benzylic, isopren, axit metacrylic, vinyl axetat, phenyl amin, axit benzoic. Số chất phản ứng được với dung dịch nước brom ở nhiệt độ thường là

A. 5.
B. 3.
C. 6.
D. 4.
Câu 30: Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo, mạch hở có công thức phân tử C5H8 tác dụng với H2 dư (xúc tác thích hợp) thu được sản phẩm isopentan ?

A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 6.
Câu 31: Cho khí CO qua hỗn hợp T gồm Fe và Fe2O3 nung nóng thu được hỗn hợp khí B và hỗn hợp chất rắn D. Cho B qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 6 gam kết tủa. Mặt khác, hòa tan hỗn hợp D bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được 0,18 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất) và 24 gam muối. Phần trăm số mol của Fe trong hỗn hợp T là

A. 45%.
B. 50%.
C. 80%.
D. 75%.
Câu 32: Cho các chất sau: HOOC-COONa, K2S, H2O, KHCO3, Al(OH)3, Al, KHSO4, Zn, (NH4)2SO3. Số chất có tính lưỡng tính là

A. 6.
B. 5.
C. 7.
D. 4.
Câu 33: Thực hiện các thí nghiệm sau: 

Thí nghiệm 1: Trộn 0,015 mol ancol no X với 0,02 mol ancol no Y rồi cho hỗn hợp tác dụng hết với Na được 1,008 lít H2. 
Thí nghiệm 2: Trộn 0,02 mol ancol X với 0,015 mol ancol Y rồi cho hỗn hợp tác dụng hết với Na được 0,952 lít H2. 
Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp ancol như trong thí nghiệm 1 thu được 6,21 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O.

Biết thể tích các khi đo ở đktc và các ancol đều mạch hở. Công thức 2 ancol X và Y lần lượt là

A. CH3OH và C2H5OH.

B. C2H5OH và C3H7OH.
C. C3H6(OH)2 và C3H5(OH)3.
D. C2H4(OH)2 và C3H5(OH)3.
Câu 34: Cho các cặp chất sau:

(1). Khí Cl2 và khí O2.

(6). Dung dịch KMnO4 và khí SO2.

(2). Khí H2S và khí SO2.

(7). Hg và S.

(3). Khí H2S và dung dịch Pb(NO3)2.
(8). Khí CO2 và dung dịch NaClO.

(4). Khí Cl2 và dung dịch NaOH.
(9). CuS và dung dịch HCl.

(5). Khí NH3 và dung dịch AlCl3.
(10). Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe(NO3)2.

Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là

A. 8.
B. 9.
C. 7.
D. 10.
Câu 35: Cho các trường hợp sau:

(1). O3 tác dụng với dung dịch KI.        
(5). KClO3 tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng.

(2). Axit HF tác dụng với SiO2.          
(6). Đun nóng dung dịch bão hòa gồm NH4Cl và NaNO2.

(3). MnO2 tác dụng với dung dịch HCl đặc, đun nóng.
(7). Cho khí NH3 qua CuO nung nóng.

(4). Khí SO2 tác dụng với nước Cl2.

Số trường hợp tạo ra đơn chất là

A. 6.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Câu 36: Hỗn hợp X gồm ancol metylic và ancol A no, đơn chức, mạch hở. Cho 7,6 gam X tác dụng với Na dư thu được 1,68 lít H2 (đo ở đktc). Mặt khác oxi hóa hoàn toàn 7,6 gam X bằng CuO nung nóng rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được tác dụng hoàn toàn với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thu được 21,6 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của A là
A. CH3CH2CH2OH.
B. CH3CH2CH(OH)CH3.
C. C2H5OH.
D. CH3CH(OH)CH3.
Câu 37: Cho hỗn hợp X gồm 8,4 gam Fe và 6,4 gam Cu vào dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được 3,36 lít khí NO (là sản phẩm khử duy nhất, đo ở đktc). Khối lượng muối thu được sau phản ứng là

A. 36,3 gam.
B. 41,1gam.
C. 41,3 gam.
D. 42,7 gam.
Câu 38: Cho một đipeptit Y có công thức phân tử C6H12N2O3. Số đồng phân peptit của Y (chỉ chứa gốc α-amino axit) mạch hở là

A. 5.
B. 4.
C. 7.
D. 6.
Câu 39: Cho các chất sau: toluen, etilen, xiclopropan, stiren, vinylaxetilen, etanal, đimetyl xeton, propilen. Số chất làm mất màu dung dịch KMnO4 ở nhiệt độ thường là

A. 4.
B. 5.
C. 7.
D. 6.
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